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TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị thông qua Đề án 
tổ chức lại Trạm Khuyến nông huyện Sa Thầy

   	
Kính gửi:  Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy.
	
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, ngày 05/5/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 02/2010/NĐ-CP, ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông; 
Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT- BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;
 Căn cứ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và công tác tổ chức, cán bộ ở các doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 1461/QĐ-UBND, ngày 17/11/2010 của UBND huyện Sa Thầy về việc thành lập Trạm Khuyến nông huyện Sa Thầy,
Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy kính trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua Đề án “Tổ chức lại Trạm Khuyến nông huyện Sa Thầy” với các nội dung chính sau:
1. Sự cần thiết phải xây dựng Đề án
Huyện Sa Thầy là một trong những huyện phát triển nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện là 143.522,3 ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp chiếm khoảng 20,5% so với tổng diện tích tự nhiên. Nông nghiệp đóng góp cho việc phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn; Trong đó khuyến nông có vai trò quan trọng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật trên các lĩnh vực thuộc ngành nông nghiệp.
Năm 2010, Trạm khuyến nông được tách ra từ Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành một đơn vị sự nghiệp kinh tế độc lập trực thuộc UBND huyện theo tinh thần của Nghị định 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông. Trạm Khuyến nông với nội dung ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được UBND huyện giao, đơn vị  được tổ chức hoạt động các hình thức dịch vụ nông nghiệp nhằm phát triển nhanh cơ cấu nông nghiệp hàng hóa đồng thời tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho viên chức sự nghiệp. Tuy nhiên trong 05 năm hoạt động Trạm khuyến nông mới chỉ đáp ứng nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch thực hiện hàng năm từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, chưa phát huy được mô hình dịch vụ bà đỡ cho người nông dân. 
Năm 2015, thực hiện việc chia tách huyện mới, UBND tỉnh đã điều chuyển biên chế gây thiếu hụt cho UBND huyện trong việc cân đối, bố trí biên chế đối với các cơ quan, đơn vị. Trạm Khuyến nông huyện hiện chỉ có 03 biên chế nên gặp rất nhều khó khăn trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Do vậy, việc tổ chức lại Trạm Khuyến nông là yêu cầu cấp thiết đặt ra, phù hợp với điều kiện biên chế hiện nay của huyện, tổ chức bộ máy được tinh giản, gọn nhẹ và thống nhất, hoạt động thông suốt, hiệu quả hơn. Xác định được rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong ngành, đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ trống nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông. 
2. Các nội dung chủ yếu của Đề án
2.1. Vị trí của Trạm Khuyến nông trước khi Tổ chức lại
 Trạm Khuyến nông huyện Sa Thầy được thành lập theo Quyết định số 1461/QĐ-UBND, ngày 17/11/2010 của UBND huyện Sa Thầy.
Trạm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến nông của Sở Nông nghiệp &PTNT.
2.2. Phương án tổ chức lại
- Loại hình sau khi tổ chức lại:
Trạm khuyến nông là đơn vị sự nghiệp công lập chịu sự quản lý trực tiếp của Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Sa Thầy.
- Phân cấp quản lý:
Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Sa Thầy trực tiếp quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn đối với Trạm khuyến nông huyện Sa Thầy.
Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy chịu trách nhiệm quản lý chung về hoạt động của Trạm khuyến nông theo thẩm quyền.
- Địa vị pháp lý:
Trạm khuyến nông huyện Sa Thầy là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Sa Thầy, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Trạm khuyến nông hoạt động theo quy định tại Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Cơ cấu tổ chức:
+ Trưởng trạm Trạm khuyến nông: Do đồng chí Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT phụ trách kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của trạm.
+ Bộ phận sự nghiệp: Tham mưu thực hiện chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật nông lâm, thủy sản cho nông dân thông qua các mô hình trình diễn và tập huấn kỹ thuật từ các mô hình Khuyến nông, Khuyến ngư Huyện, Tỉnh, Quốc gia cũng như các dự án về nông nghiệp, nông dân, nông thôn triển khai trên địa bàn huyện thông qua Trạm khuyến nông. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng và trước pháp luật về những nhiệm vụ  theo lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách.
- Biên chế tài sản và các nội dung khác có liên quan: 
Giữ nguyên biên chế, tài sản và các nội dung có liên quan khác của Trạm Khuyến nông như hiện nay, việc tổ chức lại không làm tăng thêm biên chế.
- Kinh phí hoạt động và cơ chế tài chính:
 Kinh phí hoạt động của Trạm khuyến nông huyện Sa Thầy được sử dụng từ nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị, các nguồn viện trợ, tài trợ và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.Việc xây dựng dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của Trạm khuyến nông thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và hướng dẫn của cơ quan tài chính có thẩm quyền.
(Có Đề án kèm theo)
Kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
- Như trên; 
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Lưu: VT-LT.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Hữu Thạnh
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ĐỀ ÁN
Tổ chức lại Trạm Khuyến nông huyện Sa Thầy

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1. Sự cần thiết
Huyện Sa Thầy là một trong những huyện phát triển nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện là 143.522,3 ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp chiếm khoảng 20,5% so với tổng diện tích tự nhiên. Nông nghiệp đóng góp cho việc phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn; Trong đó khuyến nông có vai trò quan trọng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật trên các lĩnh vực thuộc ngành nông nghiệp.
Năm 2010, Trạm khuyến nông được tách ra từ Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành một đơn vị sự nghiệp kinh tế độc lập trực thuộc UBND huyện theo tinh thần của Nghị định 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010  của Chính phủ về khuyến nông. Trạm Khuyến nông với nội dung ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được UBND huyện giao, đơn vị  được tổ chức hoạt động các hình thức dịch vụ nông nghiệp nhằm phát triển nhanh cơ cấu nông nghiệp hàng hóa đồng thời tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho viên chức sự nghiệp. Tuy nhiên trong 05 năm hoạt động Trạm khuyến nông mới chỉ đáp ứng nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch thực hiện hàng năm từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, chưa phát huy được mô hình dịch vụ bà đỡ cho người nông dân. 
Năm 2015, thực hiện việc chia tách huyện mới, UBND tỉnh đã điều chuyển biên chế gây thiếu hụt cho UBND huyện trong việc cân đối, bố trí biên chế đối với các cơ quan, đơn vị. Trạm Khuyến nông huyện hiện chỉ có 03 biên chế nên gặp rất nhều khó khăn trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Do vậy, việc tổ chức lại Trạm Khuyến nông là yêu cầu cấp thiết đặt ra, phù hợp với điều kiện biên chế hiện nay của huyện, tổ chức bộ máy được tinh giản, gọn nhẹ và thống nhất, hoạt động thông suốt, hiệu quả hơn. Xác định được rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong ngành, đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ trống nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông. 
2. Cơ sở pháp lý
- Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
- Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông; 
- Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT- BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;
- Căn cứ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và công tác tổ chức, cán bộ ở các doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước tỉnh Kon Tum.
II. THỰC TRẠNG CỦA TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN SA THẦY HIỆN NAY
1. Vị trí
 Trạm Khuyến nông huyện Sa Thầy được thành lập theo Quyết định số 1461/QĐ-UBND, ngày 17/11/2010 của UBND huyện Sa Thầy.
Trạm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến nông của Sở Nông nghiệp &PTNT.
2. Chức năng
Có chức năng thực hiện các chương trình khuyến nông của tỉnh, huyện và các chương khuyến nông quốc gia, các dự án khuyến nông được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; các dịch vụ kỹ thuật nông lâm nghiệp trên địa bàn huyện. 
Trạm khuyến nông có tư cách pháp nhân, có con dấu được mở tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước theo quy định hiện hành.
3. Nhiệm vụ và quyền hạn
- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình dự án khuyến nông trên địa bàn huyện; phối hợp với các tổ chức, đơn vị, các xã, Thị trấn, mặt trận và các đoàn thể để làm công tác khuyến nông; đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông của các tổ chức, của tỉnh và trung ương.
- Xây dựng kế hoạch khuyến nông hàng năm, đề xuất dự kiến phân bổ các chương trình, kinh phí về dự án khuyến nông trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định. Hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt các dự án khuyến nông theo phân công, phân cấp.
- Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông được giao; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và phối hợp nhân rộng các mô hình khuyến nông phù hợp với địa phương, với nhu cầu của nhân dân. 
- Hướng dẫn tổ chức và phương pháp hoạt động khuyến nông cho các tổ chức khuyến nông tự nguyện; các khuyến nông viên cơ sở và cán bộ khuyến nông các xã Thị trấn.
- Xây dựng các chương trình, hướng dẫn tập huấn kỹ thuật và nghiệp vụ khuyến nông viên cơ sở, các bộ khuyến nông các xã, Thị trấn và nông dân.
- Xây dựng các mô hình trình diễn, thử nghiệm phục vụ công tác khuyến nông.
- Tổ chức và cung cấp dịch vụ nông - lâm nghiệp theo quy định của pháp luật. 	
- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông theo quy định. 
- Quản lý tổ chức, biên chế thực hiện chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ,  khen thưởng, kỷ luật đào tạo. bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức của Trạm theo quy đinh của pháp luật hiện hành và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện. 
- Quản lý tài chính, tài sản của Trạm khuyến nông theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND huyện. Tổ chức thu từ các hoạt động dịch vụ có liên quan đến lĩnh vực theo đúng quy định hiện hành. 
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do UBND huyện chỉ đạo. 
3. Về cơ cấu tổ chức
Trạm khuyến nông huyện Sa Thầy có 01 Trưởng Trạm, 01 viên chức và 01 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Cụ thể như sau:
- Trưởng Trạm chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao về toàn bộ hoạt động của Trạm.
- 01 viên chức và 01 nhân viên lao động hợp đồng thực hiện chức năng chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật cho nông dân thông qua các mô hình trình diễn và tập huấn kỹ thuật từ các mô hình khuyến nông, khuyến ngư huyện, tỉnh, quốc gia cũng như các dự án về nông nghiệp, nông dân, nông thôn triển khai trên địa bàn huyện thông qua Trạm khuyến nông.
4. Về biên chế
Biên chế viên chức của Trạm khuyến nông do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế viên chức sự nghiệp khác của huyện. Số biên chế được giao: 03 biên chế.
Số công chức, viên chức, người lao động hiện có của Trạm gồm 03 người, trong đó:  
- Biên chế (đã tuyển dụng): 02 người (01 Trưởng trạm; 01 cán sự).
- Hợp đồng lao động: 01 người.
- Trình độ chuyên môn: 02 Đại học, 01 Trung cấp.
5. Tình hình sử dụng tài sản, công cụ dụng cụ
Trạm Khuyến nông nằm trong Trụ sở liên Trạm Thú y – Thực vật – Khuyến nông thuộc quyền quản lý của UBND huyện Sa Thầy. Cả 3 Trạm cùng quản lý chung 01 hội trường và khuôn viên xung quanh Trạm.
Tình hình sử dụng tài sản tại Trạm Khuyến nông từ khi mới thành lập đến nay thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
III. NGUYÊN TẮC, YÊU CẦU, HIỆU QUẢ TỔ CHỨC LẠI
1. Nguyên tắc tổ chức lại
- Đảm bảo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ khuyến nông được thuận lợi và phát triển bền vững.
- Đảm bảo quyền lợi của công chức, viên chức, nhân viên của trạm sau khi tổ chức lại.
2. Yêu cầu
- Xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự lãnh đạo, số lượng người làm việc theo vị trí việc làm để triển khai thực hiện quyết định tổ chức lại.
- Có phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan khi tổ chức lại.
3. Hiệu quả sau khi sáp nhập
- Tổ chức bộ máy được tinh giản, gọn nhẹ và thống nhất, hoạt động thông suốt, hiệu quả hơn.
- Xác định được rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong ngành, đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ trống nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông.
IV. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC LẠI
1. Loại hình sau khi tổ chức lại
Trạm khuyến nông là đơn vị sự nghiệp công lập chịu sự quản lý trực tiếp của Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Sa Thầy.
2. Phân cấp quản lý
- Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Sa Thầy trực tiếp quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn đối với Trạm khuyến nông huyện Sa Thầy.
- Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy chịu trách nhiệm quản lý chung về hoạt động của Trạm khuyến nông theo thẩm quyền.
3. Địa vị pháp lý
- Trạm khuyến nông huyện Sa Thầy là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Sa Thầy, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
- Trạm khuyến nông hoạt động theo quy định tại Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Không thay đổi, tiếp tục thực hiện đúng các nội dung theo mục 2, 3 phần II của Đề án này.
3. Cơ cấu tổ chức
a. Trưởng trạm Trạm khuyến nông
Do đồng chí Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT phụ trách kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của trạm.
b. Bộ phận sự nghiệp
Tham mưu thực hiện chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật nông lâm, thủy sản cho nông dân thông qua các mô hình trình diễn và tập huấn kỹ thuật từ các mô hình Khuyến nông, Khuyến ngư Huyện, Tỉnh, Quốc gia cũng như các dự án về nông nghiệp, nông dân, nông thôn triển khai trên địa bàn huyện thông qua Trạm khuyến nông. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng và trước pháp luật về những nhiệm vụ  theo lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách.
4. Phương án xử lý về biên chế tài sản và các nội dung khác có liên quan
Giữ nguyên biên chế, tài sản và các nội dung có liên quan khác của Trạm Khuyến nông như hiện nay. Việc tổ chức lại không làm tăng thêm biên chế.
5. Kinh phí hoạt động và cơ chế tài chính
 Kinh phí hoạt động của Trạm khuyến nông huyện Sa Thầy được sử dụng từ nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị, các nguồn viện trợ, tài trợ và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.Việc xây dựng dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của Trạm khuyến nông thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và hướng dẫn của cơ quan tài chính có thẩm quyền.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sau khi Đề án Tổ chức lại Trạm khuyến nông được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trách nhiệm của Trưởng phòng NN&PTNT, Trưởng trạm khuyến nông huyện Sa Thầy: Tổ chức phổ biến và công khai về nhu cầu cấp thiết của việc kiện toàn; thống kê, cơ sở vật chất, trang thiết bị của từng đơn vị, đội ngũ công chức, viên chức, lao động hợp đồng; kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức, lao động hợp đồng, tài chính, tài sản theo quy định; 
2. Giao cho Phòng Nội vụ chủ trì, tham mưu UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sa Thầy, Trạm khuyến nông huyện Sa Thầy.

